
UBND XÃ XUÂN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 01/05/2025 đến ngày 31/05/2025  

 

 

STT Mã hồ sơ 
Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 
Ghi 

chú 
Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H40.27.21-

250429-2009 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 ĐOÀN 

THỊ THU 

HẢO 

XÓM 5, , , 

Tỉnh Nam 

Định 

0865615486 05/05/2025 

07:06:21 

08/05/2025 

07:05:59 

05/05/2025 

17:07:53 

   

2 H40.27.21-

250505-2000 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

250505-

0011) 

 ĐOÀN 

NGỌC 

KHA 

Xã Xuân 

Giang, 

Huyện Xuân 

Trường, Tỉnh 

Nam Định 

0975435873 05/05/2025 

07:41:54 

05/05/2025 

17:00:00 

05/05/2025 

17:07:31 

   

3 H40.27.21-

250505-2004 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

 HOÀNG 

VĂN 

THẮNG 

Xóm 7, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, 

0344526578 05/05/2025 

09:15:35 

06/05/2025 

09:15:00 

05/05/2025 

14:15:44 

   



của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

4 H40.27.21-

250505-2005 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 VŨ 

KHẮC 

HIẾU 

Xóm 16, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0346495168 05/05/2025 

09:23:02 

06/05/2025 

09:22:59 

05/05/2025 

14:15:49 

   



5 H40.27.21-

250505-2003 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

250505-

0362) 

 PHẠM 

VĂN 

MINH 

Xã Xuân 

Giang, 

Huyện Xuân 

Trường, Tỉnh 

Nam Định 

0915362503 05/05/2025 

09:35:57 

05/05/2025 

17:00:00 

05/05/2025 

17:06:40 

   

6 H40.27.21-

250505-2002 

Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

(G22.99.08-

250505-

0863) 

 NGUYỄ

N 

PHƯƠN

G UYÊN 

Xã Xuân 

Giang, 

Huyện Xuân 

Trường, Tỉnh 

Nam Định 

0386206058 05/05/2025 

09:37:18 

05/05/2025 

17:00:00 

05/05/2025 

17:07:00 

   

7 H40.27.21-

250505-2001 

Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

(G22.99.08-

250505-

0565) 

 NGUYỄ

N HẢI 

ĐĂNG 

Xã Xuân 

Giang, 

Huyện Xuân 

Trường, Tỉnh 

Nam Định 

0854077958 05/05/2025 

09:37:23 

05/05/2025 

17:00:00 

05/05/2025 

17:07:13 

   

8 H40.27.21-

250505-2006 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

 NGUYỄ

N THỊ 

CHUYỀN 

Xóm 8, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0976177233 05/05/2025 

09:50:32 

06/05/2025 

09:50:00 

05/05/2025 

14:15:54 

   



chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

9 H40.27.21-

250505-2007 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 ĐẶNG 

THỊ 

CHÍN 

35/2, 

ĐƯỜNG 59, 

TỔ 47, KHU 

PHỐ 5, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0963219509 05/05/2025 

10:29:21 

07/05/2025 

10:28:59 

05/05/2025 

14:16:19 

   

10 H40.27.21-

250505-2008 

Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

(G22.99.08-

250505-

2555) 

 VŨ 

MINH 

KHÔI 

Xã Xuân 

Giang, 

Huyện Xuân 

Trường, Tỉnh 

Nam Định 

0971392802 05/05/2025 

10:49:37 

05/05/2025 

17:00:00 

05/05/2025 

17:06:29 

   

11 H40.27.21-

250505-2009 

Hỗ trợ chi 

phí mai táng 

cho đối 

tượng bảo 

trợ xã hội 

 NGUYỄ

N VĂN 

CƯƠNG 

Xóm 13, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, 

0779326527 05/05/2025 

14:05:45 

12/05/2025 

14:05:00 

08/05/2025 

14:41:56 

   

12 H40.27.21-

250505-2011 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

 NGUYỄ

N TIÊN 

SINH 

XÓM 4, , , 

Tỉnh Nam 

Định 

0974028282 05/05/2025 

14:20:11 

06/05/2025 

14:20:00 

05/05/2025 

16:03:18 

   



của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

13 H40.27.21-

250505-2012 

Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

(G22.99.08-

250505-

4305) 

 LÊ 

TRỌNG 

PHÚ 

QUÝ 

Xã Xuân 

Giang, 

Huyện Xuân 

Trường, Tỉnh 

Nam Định 

0968128990 05/05/2025 

15:11:12 

06/05/2025 

17:00:00 

05/05/2025 

17:06:19 

   

14 H40.27.21-

250505-2013 

Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

(G22.99.08-

250505-

4647) 

 ĐOÀN 

KHÁNH 

AN 

Xã Xuân 

Giang, 

Huyện Xuân 

Trường, Tỉnh 

Nam Định 

0354983920 05/05/2025 

15:30:24 

06/05/2025 

17:00:00 

06/05/2025 

10:09:01 

   

15 H40.27.21-

250505-2014 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

 NGUYỄ

N VĂN 

PHÚNG 

Xóm 5, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0372972331 05/05/2025 

15:40:23 

06/05/2025 

15:39:59 

05/05/2025 

16:03:22 

   



của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

16 H40.27.21-

250505-2015 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 ĐOÀN 

THIỆN 

NIỆM 

XÓM 5, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0352735673 05/05/2025 

15:40:51 

07/05/2025 

15:39:59 

05/05/2025 

16:03:41 

   

17 H40.27.21-

250505-2016 

Thủ tục 

đăng ký lại 

khai sinh 

 PHẠM 

VĂN 

LƯỢNG 

NKS (đối 

diện nhà 

25/12B) 

Xuân Thới 

12, Ấp 4, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0938288912 05/05/2025 

15:52:18 

12/05/2025 

15:52:00 

05/05/2025 

17:03:36 

   

18 H40.27.21-

250505-2017 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

 PHẠM 

XUÂN 

HIỂN 

XÓM 3, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

0912827458 05/05/2025 

15:56:34 

07/05/2025 

15:56:00 

05/05/2025 

16:45:57 

   



đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

, Tỉnh Nam 

Định 

19 H40.27.21-

250505-2018 

Đăng ký 

việc nuôi 

con nuôi 

trong nước 

 NGUYỄ

N THỊ 

VUI 

XÓM 7, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0377682182 05/05/2025 

16:51:48 

04/06/2025 

16:51:00 

22/05/2025 

07:04:00 

   

20 H40.27.21-

250506-2000 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 MAI 

VĂN 

VÂN 

Xóm 16, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0982482121 06/05/2025 

08:53:19 

08/05/2025 

08:52:59 

06/05/2025 

16:05:44 

   

21 H40.27.21-

250506-2001 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 MAI 

VĂN 

VÂN 

Xóm 16, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0982482121 06/05/2025 

08:53:26 

08/05/2025 

08:52:59 

06/05/2025 

16:06:03 

   

22 H40.27.21-

250505-2010 

Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

(G22.99.08-

250505-

3542) 

 PHẠM 

QUỲNH 

ĐAN 

Xóm 8, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường, Tỉnh 

Nam Định 

0986969981 06/05/2025 

10:02:02 

06/05/2025 

17:00:00 

06/05/2025 

14:12:32 

   

23 H40.27.21-

250506-2002 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

 NGUYỄ

N THỊ 

DUYÊN 

XÓM 6, , , 

Tỉnh Nam 

Định 

0976954319 06/05/2025 

10:02:23 

07/05/2025 

10:01:59 

06/05/2025 

16:06:32 

   



giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

24 H40.27.21-

250506-2003 

Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

(G22.99.08-

250506-

2324) 

 ĐỖ 

HOÀNG 

DƯƠNG 

Xã Xuân 

Giang, 

Huyện Xuân 

Trường, Tỉnh 

Nam Định 

0865786264 06/05/2025 

10:11:23 

06/05/2025 

17:00:00 

06/05/2025 

14:12:22 

   

25 H40.27.21-

250506-2009 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

 VŨ THỊ 

THU 

THÙY 

Xóm 6, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0969263577 06/05/2025 

11:19:07 

07/05/2025 

11:18:59 

06/05/2025 

16:06:37 

   



Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

26 H40.27.21-

250506-2013 

Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

(G22.99.08-

250506-

3308) 

 VŨ ĐỨC 

HOÀNG 

ANH 

Xã Xuân 

Giang, 

Huyện Xuân 

Trường, Tỉnh 

Nam Định 

0971476282 06/05/2025 

14:13:15 

06/05/2025 

17:00:00 

06/05/2025 

16:26:56 

   

27 H40.27.21-

250506-2008 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 NGUYỄ

N XUÂN 

OÁNH 

Xóm 5, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0356729437 06/05/2025 

15:18:42 

08/05/2025 

15:18:00 

08/05/2025 

10:55:08 

   

28 H40.27.21-

250506-2004 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

 LÊ THỊ 

HIN 

Xóm 14, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

0916541121 06/05/2025 

15:47:42 

08/05/2025 

15:46:59 

08/05/2025 

10:54:09 

   



đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

, Tỉnh Nam 

Định 

29 H40.27.21-

250506-2005 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 LÊ THỊ 

HIN 

Xóm 14, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0916541121 06/05/2025 

15:48:06 

08/05/2025 

15:48:00 

08/05/2025 

10:54:23 

   

30 H40.27.21-

250506-2006 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 LÊ THỊ 

HIN 

xóm 14, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0916541121 06/05/2025 

15:48:15 

08/05/2025 

15:48:00 

08/05/2025 

10:54:43 

   

31 H40.27.21-

250506-2007 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 LÊ THỊ 

HIN 

xóm 14, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0916541121 06/05/2025 

15:48:24 

08/05/2025 

15:48:00 

08/05/2025 

10:54:54 

   

32 H40.27.21-

250506-2014 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

 TRỊNH 

THỊ DẬU 

Xóm 15, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

0839102633 06/05/2025 

15:48:59 

07/05/2025 

15:48:00 

06/05/2025 

16:09:08 

   



quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

, Tỉnh Nam 

Định 

33 H40.27.21-

250506-2015 

Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

(G22.99.08-

250506-

4387) 

 ĐẶNG 

NGỌC 

KIM CHI 

Xã Xuân 

Giang, 

Huyện Xuân 

Trường, Tỉnh 

Nam Định 

0912188662 06/05/2025 

15:54:21 

07/05/2025 

17:00:00 

07/05/2025 

07:19:04 

   

34 H40.27.21-

250506-2016 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 MAI 

VĂN 

VÂN 

Xóm 16, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0982482121 06/05/2025 

15:56:12 

08/05/2025 

15:56:00 

07/05/2025 

10:55:00 

   



35 H40.27.21-

250507-2000 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ THỊ 

THOA 

Xóm 6, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0962201941 07/05/2025 

14:59:32 

08/05/2025 

14:58:59 

07/05/2025 

16:56:15 

   

36 H40.27.21-

250507-2001 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 LÊ MINH 

HIỂN 

XÓM 6, , , 

Tỉnh Nam 

Định 

0335929072 07/05/2025 

15:36:56 

09/05/2025 

15:35:59 

07/05/2025 

16:56:45 

   



37 H40.27.21-

250507-2002 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 HOÀNG 

THỊ 

HỒNG 

XÓM 5, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0365465539 07/05/2025 

16:10:34 

08/05/2025 

16:10:00 

07/05/2025 

16:56:19 

   

38 H40.27.21-

250507-2003 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

 VŨ THỊ 

HIỀN 

XÓM 5, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0983461309 07/05/2025 

16:10:41 

08/05/2025 

16:10:00 

07/05/2025 

16:56:24 

   



thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

39 H40.27.21-

250508-2002 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 ĐẶNG 

THẾ MỸ 

Xóm 12, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0975965607 08/05/2025 

08:32:45 

12/05/2025 

08:31:59 

08/05/2025 

14:30:29 

   

40 H40.27.21-

250508-2001 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 PHAN 

THỊ CHI 

XÓM 3, 

THÔN LỘC 

AN, Xã An 

Thủy, Huyện 

Lệ Thủy, 

Tỉnh Quảng 

Bình 

0784474929 08/05/2025 

08:41:26 

12/05/2025 

08:41:00 

08/05/2025 

14:30:17 

   

41 H40.27.21-

250508-2003 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

 ĐẶNG 

XUÂN 

DUYÊN 

TDP Đông 

Tiến, Thị 

trấn Giao 

0355003409 08/05/2025 

09:36:36 

12/05/2025 

09:35:59 

08/05/2025 

14:30:42 

   



liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

Thủy, Huyện 

Giao Thủy 

, Tỉnh Nam 

Định 

42 H40.27.21-

250508-2004 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 ĐẶNG 

XUÂN 

DUYÊN 

TDP Đông 

Tiến, Thị 

trấn Giao 

Thủy, Huyện 

Giao Thủy 

, Tỉnh Nam 

Định 

0355003409 08/05/2025 

09:38:43 

12/05/2025 

09:37:59 

08/05/2025 

14:31:19 

   

43 H40.27.21-

250508-2005 

Thủ tục 

chứng thực 

chữ ký 

trong các 

giấy tờ, văn 

bản (áp 

dụng cho cả 

trường hợp 

chứng thực 

điểm chỉ và 

trường hợp 

người yêu 

cầu chứng 

thực không 

thể ký, 

không thể 

điểm chỉ 

được) 

 ĐẶNG 

XUÂN 

DUYÊN 

TDP Đông 

Tiến, Thị 

trấn Giao 

Thủy, Huyện 

Giao Thủy 

, Tỉnh Nam 

Định 

0355003409 08/05/2025 

09:56:34 

09/05/2025 

09:56:00 

08/05/2025 

14:31:29 

   

44 H40.27.21-

250508-2006 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 ĐINH 

THỊ 

PHƯƠN

G UYÊN 

THÔN 

ĐÔNG 

HOA, Xã 

Ninh Khang, 

Huyện Hoa 

0867890122 08/05/2025 

10:01:44 

09/05/2025 

10:01:00 

08/05/2025 

16:55:49 

   



Lư, Tỉnh 

Ninh Bình 

45 H40.27.21-

250508-2007 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 MAI 

VĂN 

ĐỊNH 

XÓM 8, , , 

Tỉnh Nam 

Định 

0915268234 08/05/2025 

10:33:43 

09/05/2025 

10:33:00 

08/05/2025 

14:31:43 

   

46 H40.27.21-

250508-2000 

Thủ tục 

đăng ký lại 

khai sinh 

 NGUYỄ

N THỊ 

THIM 

Xóm 5, Xã 

Xuân Thành, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0394875077 08/05/2025 

14:45:46 

15/05/2025 

14:45:00 

08/05/2025 

16:56:09 

   

47 H40.27.21-

250508-2008 

Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

(G22.99.08-

 NGUYỄ

N 

PHƯƠN

G UYÊN 

Xã Xuân 

Giang, 

Huyện Xuân 

0888222654 08/05/2025 

16:04:36 

09/05/2025 

17:00:00 

09/05/2025 

07:12:05 

   



250508-

3781) 

Trường, Tỉnh 

Nam Định 

48 H40.27.21-

250508-2009 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 NGUYỄ

N ĐĂNG 

KHOA 

Xóm 4, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, 

0393113339 08/05/2025 

16:53:09 

09/05/2025 

16:52:59 

09/05/2025 

07:11:24 

   

49 H40.27.21-

250509-2000 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N THU 

HIỀN 

Xóm 5, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0374316064 09/05/2025 

08:17:55 

12/05/2025 

08:16:59 

09/05/2025 

09:52:06 

   

50 H40.27.21-

250509-2001 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

 PHAN 

VĂN 

CHƯƠN

G 

XÓM 9, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

0868987482 09/05/2025 

08:40:41 

12/05/2025 

08:39:59 

09/05/2025 

09:52:20 

   



quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

, Tỉnh Nam 

Định 

 


